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CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA 

BAN DỰ ÁN LPG THỊ VẢI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số: 055/CH 
            V/ v:  Đề nghị chào giá Mua vật tư,  

công cụ dụng cụ 

Thanh Hóa, ngày    tháng    năm 2023     

 
Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị Dịch vụ Kỹ thuật Constech 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có nhu cầu mua vật tư, 
công cụ dụng cụ phục vụ thi công cho các dự án của Công ty chi tiết như sau:  
Stt Mô tả Đvt Số lượng Ghi chú 
1 Tôn lạnh (3demx2m) khổ 1m2 Kg 1.031,09    
2 Que hàn sắt KT6013 3,2mm kg 10    
3  Bulong M12x40mm mạ kẽm, 1 tán, 1 long đền Bộ 400    
4 Silicon chai 15    
5 Súng keo silicone Việt Mỹ đen Cái  2    
6 Thanh U ( 30x50x30) m 504    
7 Vít tôn sắt 2,5F Dinosaur Bịch 3    
8 Đá cắt 100 x 1,5 đen Hải Dương Viên 100    

9 Tôn lạnh (3demx2m) khổ 1m2 Kg 
              

1.088,21   

10 Thép hộp mạ kẽm 50x100x2lyx6m  kg 1.012    
11 Thép hộp mạ kẽm 30x60x1.8lyx6m  kg 1.572    
12 Thép hộp mạ kẽm 50x50x1.8lyx6m kg 326    

13 Máng xối tôn màu 5.7m x 22  kg                    
357,5   

14 Máy bắn vít (Ken) cái 3  
15 Tán 18 cái 60  
16 Vít tôn 3mm Bịch 4  
17 Ổ khóa 5P cái 2  
18 Đầu bắn vít Cái 4  
19 Kẽm 2mm Kg 5  
20 Bao tay sơn Đôi 30  
21 Thước 10m cái 2  
22 Que hàn 2.5mm Kg 10  
23 Gạch 4 lỗ 8 x 8 x 18 Viên 9000  
24 Xi măng FICO PCB40 bao 20  
25 Ống uPvc 90x1.7mm ND xám PN3, BM M 180  
26 Ống uPvc 114x2.2mm ND xám (PN15, BM) M 88  
27 Ống 140x4.1 BM M 42  
28 Ống uPvc 60x1.8x4m NĐ (PN6, BM) M 14  
29 Ống PPR 32x2.9mm PN10, DN M 88  
30 Quạt AT 150H Cái 26  
31 Co Pvc 90 mỏng (PN6, BM) Cái 24  
32 Cùm omega 90 Cái 60  
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Stt Mô tả Đvt Số lượng Ghi chú 
33 Phễu Inox D90 Cái 16  
34 Tôn lạnh (3demx2m) khổ 1m2 kg 309,47  
35 Thanh U ( 30x50x30) m 504    

36 Cửa đi 1 cánh nhôm hệ 700 màu trắng sữa trên kính trắng 5 
ly thường, dưới lá nhôm. Bộ 2    

37 Cửa sổ lùa 2 cánh nhôm hệ 700 màu trắng sữa, kính trắng 5 
ly thường  Bộ 2    

38 Cửa sổ lùa 3 cánh nhôm hệ 700 màu trắng sữa, kính trắng 5 
ly thường Bộ 2    

39 Khóa tròn  Bộ 2    
40 Vít dù 2p Bịch 1    
41 Vít tôn trắng 5p Bịch 4    
42 Vít tôn vàng 10p Bịch 1    
43 Vít xà gồ 6p Bịch 1    
44 đá cắt 125 xanh Viên 100    
45 đá cắt 150 HD Viên 50    
46 Nối PPR 32 BM Cái 30    
47 Co PPR 32 BM Cái 10    
48 Lơi Pvc 114 BM Cái 10    
49 Keo dán Pvc 1000gr BM Hộp 3    
50 Co 60 Cái 4    
51 Tê 60 Cái 2    
52 Đá cắt 125 Viên 200    
53 Co lơi 90  Cái 32  
54 Tôn xốp cách nhiệt 700x1100x20x0.4 tấm 6  
55 Vách panel 2 mặt tôn có lớp xốp 3000x1100x50 tấm 47  
56 Vách panel 2 mặt tôn có lớp xốp 2400x1100x50 tấm 6  
57 Vách panel 2 mặt tôn có lớp xốp 3600x1100x50 tấm 6  
58 Vách panel 2 mặt tôn có lớp xốp 3400x1100x50 tấm 6  
59 Vách panel 2 mặt tôn có lớp xốp 6000x1100x50 tấm 3  
60 Vách panel 2 mặt tôn có lớp xốp 4500x1100x50 tấm 9  
61 Van 32 Cái 2    
62 Lơi 140 Bình minh Cái 4    
63 Lơi 90 Bình minh Cái 10    
64 Y 114/90 Cái 4    
65 Y114 Cái 2    
66 Vít bắn tôn Bịch 4    

 
Qua tìm hiểu, PTSC Thanh Hóa được biết Quý Công ty có chức năng cung cấp hàng hóa/dịch vụ nêu trên. 

Bằng công văn này, Công ty PTSC Thanh Hóa xin mời Quý Công ty tham gia chào giá cung cấp vật tư, công cụ 
dụng cụ nói trên với các điều khoản về thương mại như sau: 
1.  Điều kiện thanh toán:  

Bằng chuyển khoản 
2.  Đơn giá chào hàng:  

Đơn giá chào hàng bao gồm chi phí vận chuyển, thuế VAT và các chi phí liên quan khác. 
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3.  Thời gian và địa điểm giao hàng: 
 Thời gian: Đề nghị chào thời gian giao hàng sớm nhất mà Quý Công ty có thể cung cấp, tuy nhiên không trễ 
hơn 7 ngày sau khi có đơn đặt hàng. 
 Địa điểm giao hàng: Dự án PTSC Thanh Hóa tại Khu công nghiệp Cái Mép, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu. 
4.  Thời gian và Hình thức nhận thư chào giá:  
 - Thời gian: Bảo đảm PTSC Thanh Hóa nhận được thư chào giá trước 15 giờ ngày …./…../2023.  
 - Hình thức nhận chào giá: Bằng phong bì kín 
 - Địa chỉ: Xã Nghi Sơn, Thị Xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Fax: 0373.900.222 
 - Người liên hệ: Mr Luân/Mr. Hải TV     Email: luandv@ptsc.com.vn/ haitv01@ptsc.com.vn 
5.  Điều kiện xem xét trúng thầu:  
 - Báo giá được tiếp nhận trước 15 giờ ngày  …./…../2023 
 - Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 
 - Hiệu lực báo giá tối thiểu 15 ngày kể từ ngày báo giá 
 - Thời gian giao hàng tối đa 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng 
 - Có giá đánh giá thấp nhất và thấp hơn dự toán đã được phê duyệt (trong trường hợp gói thầu có dự toán). 

Xin chân thành cảm ơn! 
 

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN 
* Nơi gửi: 
- Như trên  
- Lưu VT, BPMS. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA 

BAN DỰ ÁN LPG THỊ VẢI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số: 055/CH 
            V/ v:  Đề nghị chào giá Mua vật tư,  

công cụ dụng cụ 

Thanh Hóa, ngày    tháng    năm 2023     

 
Kính gửi: Công ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Hàng Hải DKT 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có nhu cầu mua vật tư, 
công cụ dụng cụ phục vụ thi công cho các dự án của Công ty chi tiết như sau:  
Stt Mô tả Đvt Số lượng Ghi chú 
1 Tôn lạnh (3demx2m) khổ 1m2 Kg 1.031,09    
2 Que hàn sắt KT6013 3,2mm kg 10    
3  Bulong M12x40mm mạ kẽm, 1 tán, 1 long đền Bộ 400    
4 Silicon chai 15    
5 Súng keo silicone Việt Mỹ đen Cái  2    
6 Thanh U ( 30x50x30) m 504    
7 Vít tôn sắt 2,5F Dinosaur Bịch 3    
8 Đá cắt 100 x 1,5 đen Hải Dương Viên 100    

9 Tôn lạnh (3demx2m) khổ 1m2 Kg 
              

1.088,21   

10 Thép hộp mạ kẽm 50x100x2lyx6m  kg 1.012    
11 Thép hộp mạ kẽm 30x60x1.8lyx6m  kg 1.572    
12 Thép hộp mạ kẽm 50x50x1.8lyx6m kg 326    

13 Máng xối tôn màu 5.7m x 22  kg                    
357,5   

14 Máy bắn vít (Ken) cái 3  
15 Tán 18 cái 60  
16 Vít tôn 3mm Bịch 4  
17 Ổ khóa 5P cái 2  
18 Đầu bắn vít Cái 4  
19 Kẽm 2mm Kg 5  
20 Bao tay sơn Đôi 30  
21 Thước 10m cái 2  
22 Que hàn 2.5mm Kg 10  
23 Gạch 4 lỗ 8 x 8 x 18 Viên 9000  
24 Xi măng FICO PCB40 bao 20  
25 Ống uPvc 90x1.7mm ND xám PN3, BM M 180  
26 Ống uPvc 114x2.2mm ND xám (PN15, BM) M 88  
27 Ống 140x4.1 BM M 42  
28 Ống uPvc 60x1.8x4m NĐ (PN6, BM) M 14  
29 Ống PPR 32x2.9mm PN10, DN M 88  
30 Quạt AT 150H Cái 26  
31 Co Pvc 90 mỏng (PN6, BM) Cái 24  
32 Cùm omega 90 Cái 60  
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Stt Mô tả Đvt Số lượng Ghi chú 
33 Phễu Inox D90 Cái 16  
34 Tôn lạnh (3demx2m) khổ 1m2 kg 309,47  
35 Thanh U ( 30x50x30) m 504    

36 Cửa đi 1 cánh nhôm hệ 700 màu trắng sữa trên kính trắng 5 
ly thường, dưới lá nhôm. Bộ 2    

37 Cửa sổ lùa 2 cánh nhôm hệ 700 màu trắng sữa, kính trắng 5 
ly thường  Bộ 2    

38 Cửa sổ lùa 3 cánh nhôm hệ 700 màu trắng sữa, kính trắng 5 
ly thường Bộ 2    

39 Khóa tròn  Bộ 2    
40 Vít dù 2p Bịch 1    
41 Vít tôn trắng 5p Bịch 4    
42 Vít tôn vàng 10p Bịch 1    
43 Vít xà gồ 6p Bịch 1    
44 đá cắt 125 xanh Viên 100    
45 đá cắt 150 HD Viên 50    
46 Nối PPR 32 BM Cái 30    
47 Co PPR 32 BM Cái 10    
48 Lơi Pvc 114 BM Cái 10    
49 Keo dán Pvc 1000gr BM Hộp 3    
50 Co 60 Cái 4    
51 Tê 60 Cái 2    
52 Đá cắt 125 Viên 200    
53 Co lơi 90  Cái 32  
54 Tôn xốp cách nhiệt 700x1100x20x0.4 tấm 6  
55 Vách panel 2 mặt tôn có lớp xốp 3000x1100x50 tấm 47  
56 Vách panel 2 mặt tôn có lớp xốp 2400x1100x50 tấm 6  
57 Vách panel 2 mặt tôn có lớp xốp 3600x1100x50 tấm 6  
58 Vách panel 2 mặt tôn có lớp xốp 3400x1100x50 tấm 6  
59 Vách panel 2 mặt tôn có lớp xốp 6000x1100x50 tấm 3  
60 Vách panel 2 mặt tôn có lớp xốp 4500x1100x50 tấm 9  
61 Van 32 Cái 2    
62 Lơi 140 Bình minh Cái 4    
63 Lơi 90 Bình minh Cái 10    
64 Y 114/90 Cái 4    
65 Y114 Cái 2    
66 Vít bắn tôn Bịch 4    

 
Qua tìm hiểu, PTSC Thanh Hóa được biết Quý Công ty có chức năng cung cấp hàng hóa/dịch vụ nêu trên. 

Bằng công văn này, Công ty PTSC Thanh Hóa xin mời Quý Công ty tham gia chào giá cung cấp vật tư, công cụ 
dụng cụ nói trên với các điều khoản về thương mại như sau: 
1.  Điều kiện thanh toán:  

Bằng chuyển khoản 
2.  Đơn giá chào hàng:  

Đơn giá chào hàng bao gồm chi phí vận chuyển, thuế VAT và các chi phí liên quan khác. 
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3.  Thời gian và địa điểm giao hàng: 
 Thời gian: Đề nghị chào thời gian giao hàng sớm nhất mà Quý Công ty có thể cung cấp, tuy nhiên không trễ 
hơn 7 ngày sau khi có đơn đặt hàng. 
 Địa điểm giao hàng: Dự án PTSC Thanh Hóa tại Khu công nghiệp Cái Mép, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu. 
4.  Thời gian và Hình thức nhận thư chào giá:  
 - Thời gian: Bảo đảm PTSC Thanh Hóa nhận được thư chào giá trước 15 giờ ngày …./…../2023.  
 - Hình thức nhận chào giá: Bằng phong bì kín 
 - Địa chỉ: Xã Nghi Sơn, Thị Xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Fax: 0373.900.222 
 - Người liên hệ: Mr Luân/Mr. Hải TV     Email: luandv@ptsc.com.vn/ haitv01@ptsc.com.vn 
5.  Điều kiện xem xét trúng thầu:  
 - Báo giá được tiếp nhận trước 15 giờ ngày  …./…../2023 
 - Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 
 - Hiệu lực báo giá tối thiểu 15 ngày kể từ ngày báo giá 
 - Thời gian giao hàng tối đa 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng 
 - Có giá đánh giá thấp nhất và thấp hơn dự toán đã được phê duyệt (trong trường hợp gói thầu có dự toán). 

Xin chân thành cảm ơn! 
 

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN 
* Nơi gửi: 
- Như trên  
- Lưu VT, BPMS. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA 

BAN DỰ ÁN LPG THỊ VẢI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số: 055/CH 
            V/ v:  Đề nghị chào giá Mua vật tư,  

công cụ dụng cụ 

Thanh Hóa, ngày    tháng    năm 2023     

 
Kính gửi: Công ty TNHH Tech TNC   

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có nhu cầu mua vật tư, 
công cụ dụng cụ phục vụ thi công cho các dự án của Công ty chi tiết như sau:  
Stt Mô tả Đvt Số lượng Ghi chú 
1 Tôn lạnh (3demx2m) khổ 1m2 Kg 1.031,09    
2 Que hàn sắt KT6013 3,2mm kg 10    
3  Bulong M12x40mm mạ kẽm, 1 tán, 1 long đền Bộ 400    
4 Silicon chai 15    
5 Súng keo silicone Việt Mỹ đen Cái  2    
6 Thanh U ( 30x50x30) m 504    
7 Vít tôn sắt 2,5F Dinosaur Bịch 3    
8 Đá cắt 100 x 1,5 đen Hải Dương Viên 100    

9 Tôn lạnh (3demx2m) khổ 1m2 Kg 
              

1.088,21   

10 Thép hộp mạ kẽm 50x100x2lyx6m  kg 1.012    
11 Thép hộp mạ kẽm 30x60x1.8lyx6m  kg 1.572    
12 Thép hộp mạ kẽm 50x50x1.8lyx6m kg 326    

13 Máng xối tôn màu 5.7m x 22  kg                    
357,5   

14 Máy bắn vít (Ken) cái 3  
15 Tán 18 cái 60  
16 Vít tôn 3mm Bịch 4  
17 Ổ khóa 5P cái 2  
18 Đầu bắn vít Cái 4  
19 Kẽm 2mm Kg 5  
20 Bao tay sơn Đôi 30  
21 Thước 10m cái 2  
22 Que hàn 2.5mm Kg 10  
23 Gạch 4 lỗ 8 x 8 x 18 Viên 9000  
24 Xi măng FICO PCB40 bao 20  
25 Ống uPvc 90x1.7mm ND xám PN3, BM M 180  
26 Ống uPvc 114x2.2mm ND xám (PN15, BM) M 88  
27 Ống 140x4.1 BM M 42  
28 Ống uPvc 60x1.8x4m NĐ (PN6, BM) M 14  
29 Ống PPR 32x2.9mm PN10, DN M 88  
30 Quạt AT 150H Cái 26  
31 Co Pvc 90 mỏng (PN6, BM) Cái 24  
32 Cùm omega 90 Cái 60  
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Stt Mô tả Đvt Số lượng Ghi chú 
33 Phễu Inox D90 Cái 16  
34 Tôn lạnh (3demx2m) khổ 1m2 kg 309,47  
35 Thanh U ( 30x50x30) m 504    

36 Cửa đi 1 cánh nhôm hệ 700 màu trắng sữa trên kính trắng 5 
ly thường, dưới lá nhôm. Bộ 2    

37 Cửa sổ lùa 2 cánh nhôm hệ 700 màu trắng sữa, kính trắng 5 
ly thường  Bộ 2    

38 Cửa sổ lùa 3 cánh nhôm hệ 700 màu trắng sữa, kính trắng 5 
ly thường Bộ 2    

39 Khóa tròn  Bộ 2    
40 Vít dù 2p Bịch 1    
41 Vít tôn trắng 5p Bịch 4    
42 Vít tôn vàng 10p Bịch 1    
43 Vít xà gồ 6p Bịch 1    
44 đá cắt 125 xanh Viên 100    
45 đá cắt 150 HD Viên 50    
46 Nối PPR 32 BM Cái 30    
47 Co PPR 32 BM Cái 10    
48 Lơi Pvc 114 BM Cái 10    
49 Keo dán Pvc 1000gr BM Hộp 3    
50 Co 60 Cái 4    
51 Tê 60 Cái 2    
52 Đá cắt 125 Viên 200    
53 Co lơi 90  Cái 32  
54 Tôn xốp cách nhiệt 700x1100x20x0.4 tấm 6  
55 Vách panel 2 mặt tôn có lớp xốp 3000x1100x50 tấm 47  
56 Vách panel 2 mặt tôn có lớp xốp 2400x1100x50 tấm 6  
57 Vách panel 2 mặt tôn có lớp xốp 3600x1100x50 tấm 6  
58 Vách panel 2 mặt tôn có lớp xốp 3400x1100x50 tấm 6  
59 Vách panel 2 mặt tôn có lớp xốp 6000x1100x50 tấm 3  
60 Vách panel 2 mặt tôn có lớp xốp 4500x1100x50 tấm 9  
61 Van 32 Cái 2    
62 Lơi 140 Bình minh Cái 4    
63 Lơi 90 Bình minh Cái 10    
64 Y 114/90 Cái 4    
65 Y114 Cái 2    
66 Vít bắn tôn Bịch 4    

 
Qua tìm hiểu, PTSC Thanh Hóa được biết Quý Công ty có chức năng cung cấp hàng hóa/dịch vụ nêu trên. 

Bằng công văn này, Công ty PTSC Thanh Hóa xin mời Quý Công ty tham gia chào giá cung cấp vật tư, công cụ 
dụng cụ nói trên với các điều khoản về thương mại như sau: 
1.  Điều kiện thanh toán:  

Bằng chuyển khoản 
2.  Đơn giá chào hàng:  

Đơn giá chào hàng bao gồm chi phí vận chuyển, thuế VAT và các chi phí liên quan khác. 
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3.  Thời gian và địa điểm giao hàng: 
 Thời gian: Đề nghị chào thời gian giao hàng sớm nhất mà Quý Công ty có thể cung cấp, tuy nhiên không trễ 
hơn 7 ngày sau khi có đơn đặt hàng. 
 Địa điểm giao hàng: Dự án PTSC Thanh Hóa tại Khu công nghiệp Cái Mép, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu. 
4.  Thời gian và Hình thức nhận thư chào giá:  
 - Thời gian: Bảo đảm PTSC Thanh Hóa nhận được thư chào giá trước 15 giờ ngày …./…../2023.  
 - Hình thức nhận chào giá: Bằng phong bì kín 
 - Địa chỉ: Xã Nghi Sơn, Thị Xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Fax: 0373.900.222 
 - Người liên hệ: Mr Luân/Mr. Hải TV     Email: luandv@ptsc.com.vn/ haitv01@ptsc.com.vn 
5.  Điều kiện xem xét trúng thầu:  
 - Báo giá được tiếp nhận trước 15 giờ ngày  …./…../2023 
 - Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 
 - Hiệu lực báo giá tối thiểu 15 ngày kể từ ngày báo giá 
 - Thời gian giao hàng tối đa 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng 
 - Có giá đánh giá thấp nhất và thấp hơn dự toán đã được phê duyệt (trong trường hợp gói thầu có dự toán). 

Xin chân thành cảm ơn! 
 

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN 
* Nơi gửi: 
- Như trên  
- Lưu VT, BPMS. 
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